
Họ và tên Giới tính CMND/CCCD

Tên phòng 

Kinh tế

1 042306010460 HỘ KINH DOANH 

TB PHONE

Thửa đất số 297/38, Quốc Lộ 1A, Tổ 45, 

Thôn Nam Hòa, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, 

Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0869367908 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

10/02/2026         85.000.000 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông

PHAN THỊ 

HỒNG PHÖC

Nữ 042306010460 Xã Bình Minh

2 075078000917 HỘ KINH DOANH 

BÙI NHÂN

Thửa đất số 113/57, Đƣờng 6, Tổ 7, Ấp 

Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0917712936 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

24/02/2026       500.000.000 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép BÙI ĐẠI NHÂN Nam 075078000917 Xã Bình Minh

3 036058019954 HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN KHOÁI

Thửa đất số 117/29, Số 699, Thôn Tây 

lạc, ấp An Chu , Xã Bắc Sơn, Huyện 

Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0913691842 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

10/02/2026       120.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày VŨ VĂN KHOÁI Nam 272308329 Xã Bình Minh

4 015179005787 HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ NGUYỄN 

THỊ BÌNH

Thửa đất số 1280/11, Đƣờng An Chu 6, 

Tổ 12, Ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện 

Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0967808459 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

03/02/2026       100.000.000 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép,Bán lẻ 

theo yêu cầu đặt hàng qua bƣu điện hoặc 

internet

NGUYỄN THỊ 

BÌNH

Nữ 015179005787 Xã Bình Minh

5 075188011829 HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THỊ LAN 

CƠ SỞ NÔNG 

SẢN

Thửa đất số 259/2, Đƣờng 767, Tổ 12, Ấp 

Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0975177490 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

04/02/2026         50.000.000 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

HOÀNG THỊ 

LAN

Nữ 075188011829 Xã Bình Minh

6 035187012238 HỘ KINH DOANH 

MY DIỄM

Thửa đất số 682/24, Đƣờng Bình Minh 25, 

Ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0788049529 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

24/02/2026       300.000.000 Bán buôn tổng hợp,Bán lẻ thuốc, dụng cụ y 

tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 

cửa hàng chuyên doanh

NGÔ THỊ ANH Nữ 035187012238 Xã Bình Minh

7 038183025540 HỘ KINH DOANH 

NGÔ THỊ OANH

Thửa đất số 202/30, tổ 41, Ấp Trà Cổ, Xã 

Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0388747320 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

03/02/2026    2.000.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày NGÔ THỊ 

OANH

Nữ 038183025540 Xã Bình Minh

8 064189010924 HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ PHAN THỊ 

THU HÀ

Thửa đất số 590/10, Đƣờng Bình Minh 69, 

Tổ 4, Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Huyện 

Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0948803929 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

03/02/2026       200.000.000 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác,Sửa chữa máy móc, thiết bị

PHAN THỊ 

THU HÀ

Nữ 064189010924 Xã Bình Minh

9 035094006975 HỘ KINH DOANH 

VŨ GIA TUẤN 1

Số 230, Đƣờng 20 nối dài, Tổ 3, Ấp Trà 

Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0356029242 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

04/02/2026       100.000.000 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống,Bán buôn thực 

phẩm

VŨ VĂN PHẤN Nam 035094006975 Xã Bình Minh

10 075184003489 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG DUNG

Số nhà 2019, Đƣờng Quốc lộ 1A, Tổ 1, 

Thôn Đông Bình, Ấp Bùi Chu, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0364882642 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

11/02/2026         50.000.000 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG 

DUNG

Nữ 075184003489 Xã Bình Minh

11 040074023005 HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN 

DƢƠNG

Đƣờng số 31, Tổ 5, Ấp Tân Bình (thửa đất 

số 4/31 Xã Bình Minh), Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0363808391 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

12/02/2026 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

TRẦN VĂN 

DƢƠNG

Nam 040074023005 Xã Bình Minh

12 042087004185 HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ NGUYỄN 

XUÂN HIỆU

Đƣờng Phú Sơn, Tổ 10, Ấp Phú Sơn, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0918174317 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

12/02/2026       100.000.000 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

NGUYỄN 

XUÂN HIỆU

Nam 042087004185 Xã Bình Minh47J8018397

1946038701

47J8025157

47J8021650

Thông tin chủ hộ kinh doanh

 Vốn 
Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở chính

UBND XÃ BÌNH MINH

PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số hộ kinh 

doanh

Thời gian chấp thuận hồ sơ từ ngày 01/02/2026  đến ngày 28/02/2026

STT Điện thoại Ngày cấp

Số: 05/DS-KT

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC PHÒNG KINH TẾ CẤP

Hình thức đăng 

ký

Bình Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2026

Tên hộ kinh doanh Tên ngành chính

47J8028586

47J8027300

47J8008655

47J8021389

47J8027148

47J8025086

47J8024819

47J8025484



Họ và tên Giới tính CMND/CCCD

Tên phòng 

Kinh tế

Thông tin chủ hộ kinh doanh

 Vốn 
Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở chính

Mã số hộ kinh 

doanh
STT Điện thoại Ngày cấp

Hình thức đăng 

ký
Tên hộ kinh doanh Tên ngành chính

13 036160019583 HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ 

HƢỜNG

Số 701, Thôn Tây Lạc, Ấp An Chu (Thửa 

đát số 116/29), Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0347751319 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

12/02/2026       600.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày khác TRẦN THỊ 

HƢỜNG

Nữ 036160019583 Xã Bình Minh

14 075177011301 HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG  ANH 

HẢI

Số 974 , Đƣờng số 7, Ấp Trà Cổ (Thửa 

đất số 456, TBĐ 18), Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0919275740 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

11/02/2026       400.000.000 Cơ sở lƣu trú khác,Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày 

khác,Khách sạn và dịch vụ lƣu trú tƣơng 

tự,Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê

NGUYỄN THỊ 

NGỌC DUNG

Nữ 075177011301 Xã Bình Minh

15 075176010983 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THANH XUÂN

Đƣờng Bắc Sơn-Long Thành, Tổ 8, ấp 

Phú Sơn (Thửa đất số 190/62), Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 0949669518 Thay đổi nội 

dung DKDN

11/02/2026       150.000.000 Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa,Nhà trọ, phòng 

trọ và các cơ sở lƣu trú tƣơng tự

NGUYỄN THỊ 

THANH XUÂN

Nữ 075176010983 Xã Bình Minh

16 075059001105 HỘ KINH DOANH 

LÊ HUY TÂM

 47B, Đƣờng 39, Ấp Tân Bắc, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0971308871 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

25/02/2026         30.000.000 Sản xuất điện từ nguồn năng lƣợng không tái 

tạo,Sản xuất điện từ nguồn năng lƣợng tái 

tạo,Truyền tải và phân phối điện

LÊ HUY TÂM Nam 075059001105 Xã Bình Minh

17 075205008521 HỘ KINH DOANH 

TRÍ TÀI

 181/3, Đƣờng 11, Tổ 5, Ấp Sông Mây , Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0774944466 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

25/02/2026       100.000.000 Cơ sở lƣu trú khác,Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày 

khác,Khách sạn và dịch vụ lƣu trú tƣơng tự

NGUYỄN TRÍ 

TÀI

Nam 075205008521 Xã Bình Minh

18 038082024527 HỘ KINH DOANH 

GẠO HÀ PHÁT

số 17, đƣờng Bắc Hòa-Phú Sơn, ấp Phú 

Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0849476084 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

25/02/2026         50.000.000 Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc 

khác, bột mỳ

NGUYỄN VĂN 

DƢỠNG

Nam 038082024527 Xã Bình Minh

19 079065022521 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẠNH 

HÀ 1965

Số 213/4, Đƣỡng Bắc Sơn - Long Thành, 

Tổ 10, Ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0384817626 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

25/02/2026       300.000.000 Kho bãi và lƣu giữ hàng hóa NGUYỄN 

MẠNH HÀ

Nam 079065022521 Xã Bình Minh

20 075085008815 HỘ KINH DOANH 

THÖ CƢNG 

HOÀNG VY

số 14, đƣờng 44, tổ 16, thôn 2, ấp Trà Cổ, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0935717153 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

25/02/2026         50.000.000 Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và các bộ phận phụ trợ),Chăn nuôi 

khác,Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

PHẠM TUẤN 

GIANG

Nam 075085008815 Xã Bình Minh

21 051080016401 HỘ KINH DOANH 

NPP NGỌC NGÂN

số 2, đƣờng An Chu 3, tổ 21, ấp An Chu, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0933661095 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

25/02/2026       950.000.000 Bán buôn tổng hợp HUỲNH CÔNG 

LONG

Nam 051080016401 Xã Bình Minh

22 091189011912 HỘ KINH DOANH 

NET 288

Bắc Hợp, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

24/02/2026       100.000.000 Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch 

vụ trung gian cho hoạt động viễn thông

TRẦN YẾN NHI Nữ 091189011912 Xã Bình Minh

23 075174012037 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

Chợ Ấp Trà Cổ, Sạp 180, 184 (Thửa 

130/40), Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0776610753 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

24/02/2026       600.000.000 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép NGUYỄN THỊ 

THANH THẢO

Nữ 075174012037 Xã Bình Minh

24 075168008323 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ KIM 

THU

Ấp Bùi Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

24/02/2026         30.000.000 Dịch vụ ăn uống khác NGUYỄN THỊ 

KIM THU

Nữ 075168008323 Xã Bình Minh

25 075059001105 HỘ KINH DOANH 

LÊ HUY TÂM

Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

 0949252757 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

24/02/2026       150.000.000 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ 

thịt khác

LÊ HUY TÂM Nam 075059001105 Xã Bình Minh

1946038703

47J8020441

47J8008597

1946038709

1946038708

1946038705

1946038706

1946038707

1946038704

47J8013779

47J8024632

47J8007340

47J8017239



Họ và tên Giới tính CMND/CCCD
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Kinh tế

Thông tin chủ hộ kinh doanh
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Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh
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Tên hộ kinh doanh Tên ngành chính

26 036081015931 HỘ KINH DOANH 

HOÀNG VUI

Số 9, Đƣờng số 6, Ấp Trà Cổ, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0983609679 Thay đổi nội 

dung DKDN

10/02/2026         40.000.000 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tƣơng 

tự

NGUYỄN VĂN 

HOÀNG

Nam 036081015931 Xã Bình Minh

27 036082001229 HỘ KINH DOANH 

MEN RƢỢU VŨ 

VĂN HIỆP

Tờ 52, thửa 254, Đƣờng 04, Thôn Tây 

Lạc, ấp An Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0988552862 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

11/02/2026         50.000.000 Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ tổng hợp khác VŨ VĂN HIỆP Nam 036082001229 Xã Bình Minh

28 089075014783 HỘ KINH DOANH 

LONG THÀNH 

SHOP

Số 89, Đƣờng Liên Xã 1, Ấp Phú Sơn (Số 

tờ: 48, Số thửa: 25) , Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0919466050 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026         40.000.000 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép,Bán lẻ 

hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả 

da,Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da 

lông thú)

PHÙNG LONG 

THÀNH

Nam 089075014783 Xã Bình Minh

29 052177003003 HỘ KINH DOANH 

TẠP HÓA PHÖ 

HÂN

Số nhà 40, Hẻm 23, Đƣờng số 1, Ấp Phú 

Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0792636982 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026       100.000.000 Bán lẻ tổng hợp với lƣơng thực, thực phẩm, 

đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

PHẠM THỊ 

TÙNG

Nữ 052177003003 Xã Bình Minh

30 075098019811 HỘ KINH DOANH 

NHÀ THUỐC 

HIỀN LINH

Số nhà 286, đƣờng Nam Hoà 4, ấp Bùi 

Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0838307819 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

09/02/2026         50.000.000 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh

TRẦN MINH 

HOÀNG

Nam 075098019811 Xã Bình Minh

31 044067003749 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

TỨ

25/8B, thôn Bắc Hợp, ấp An Chu, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0909196311 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

09/02/2026       500.000.000 NGUYỄN 

NGỌC TỨ

Nam 044067003749 Xã Bình Minh

32 034068018425 HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ NGUYỄN 

VĂN OANH

(Thửa đất số 62/187) Đƣờng Bắc Sơn-

Long Thành, Tổ 10, Ấp Phú Sơn, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0919083365 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

09/02/2026    1.000.000.000 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

NGUYỄN VĂN 

OANH

Nam 034068018425 Xã Bình Minh

33 035193001030 HỘ KINH DOANH 

PHÚC GIANG

Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 54, tổ 40, 

Ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0357535751 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026       100.000.000 Sản xuất đồ uống không cồn, nƣớc khoáng NGUYỄN THỊ 

GIANG

Nữ 035193001030 Xã Bình Minh

34 038201021502 HỘ KINH DOANH 

KHÁNH PHƢƠNG 

LUXURY

Số nhà 428, Tỉnh lộ 767, Ấp An Chu, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0966176915 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026       420.000.000 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông,Bán buôn tổng hợp,Bán lẻ đồ điện gia 

dụng, giƣờng, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tƣơng tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia 

đình khác chƣa đƣợc phân vào đâu

NGUYỄN VĂN 

TOÀN

Nam 038201021502 Xã Bình Minh

35 091187010917 HỘ KINH DOANH 

COFFEE HẺM 

CÓC

Số 42, Quốc Lộ 1A, Thôn Bắc Hợp, Ấp An 

Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0907285897 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026         50.000.000 Dịch vụ phục vụ đồ uống NGUYỄN THỊ 

NGỌC ÁNH

Nữ 091187010917 Xã Bình Minh

36 075099018652 HỘ KINH DOANH 

THU GOM PHẾ 

PHẨM HOÀI BẢO

Số nhà 14, Đƣờng 29, Ấp Trà Cổ, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0784567867 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

03/02/2026         10.000.000 Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc 

phân vào đâu

TẰNG HOÀI 

BẢO

Nam 075099018652 Xã Bình Minh

37 079170033598 HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THỊ HIỀN 08

Sạp số 241-242, Chợ Trà Cổ, Ấp Trà Cổ, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0335252218 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

06/02/2026         10.000.000 Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và 

giả da

ĐỖ THỊ HIỀN Nữ 079170033598 Xã Bình Minh

47J8016340

1946038702

1946038687

1946038685

1946038699

47J8008219

1946038695

1946038688

1946038690

1946038686

1946038149

1946038692
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38 075173002509 HỘ KINH DOANH 

GARAGE ĐỨC 

QUANG

ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

03/02/2026                        -   NGUYỄN THỊ 

KIM LIÊN

Nữ 075173002509 Xã Bình Minh

39 036068002331 HỘ KINH DOANH 

CƠM CHIÊN KIM 

LOAN

Số 577, Đƣờng 767, Tây Lạc, ấp An Chu, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0392842261 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

02/02/2026         30.000.000 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động

ĐÀO VĂN 

MỊCH

Nam 036068002331 Xã Bình Minh

40 086180011091 HỘ KINH DOANH 

NHÀ THUỐC 

MINH LONG

508 Tây Lạc, An Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0902915578 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

02/02/2026         15.000.000 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh

NGUYỄN THỊ 

KIM LOAN

Nữ 086180011091 Xã Bình Minh

41 8235398337-

001

HỘ KINH DOANH 

ĐINH THỊ THANH 

KIM

Số 4, Nam Hòa 4, Tổ 38, Ấp Bùi Chu (Số 

tờ 75 , số thửa 150) , Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0382134097 Thay đổi nội 

dung DKDN

04/02/2026       100.000.000 Cơ sở lƣu trú khác,Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày 

khác,Khách sạn và dịch vụ lƣu trú tƣơng tự

ĐINH THỊ 

THANH KIM

Nữ 075162007988 Xã Bình Minh

42 075203023158 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT 2003

Số 3, Đƣờng 9, Thôn 2, Ấp Tân Bình, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0937709318 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026         50.000.000 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống,Bán buôn thực 

phẩm,Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lƣu động

NGUYỄN 

THÀNH ĐẠT

Nam 075203023158 Xã Bình Minh

43 075096019842 HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG DR 

SỮA 1004

Thửa đất số 34/115, Đƣờng Huỳnh Văn 

Nghệ, Tổ 17, Ấp An Chu, Xã Bình Minh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0388050696 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026       100.000.000 Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ tổng hợp khác NGUYỄN DUY 

KHANG

Nam 075096019842 Xã Bình Minh

44 046081007170 NGUYỄN THẠCH Số 1, Đƣờng 28, ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

 0947719711 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

05/02/2026       100.000.000 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống NGUYỄN 

THẠCH

Nam 046081007170 Xã Bình Minh

45 075089007951 HỘ KINH DOANH 

PHƢƠNG VY 26

Thửa đất số 134, tờ 52, tổ 28, Ấp Phú 

Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0937005773 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

05/02/2026       100.000.000 Sản xuất giƣờng, tủ, bàn, ghế bằng gỗ,Sản 

xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết 

bện,Sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị khác

NGUYỄN DUY 

PHƢƠNG

Nam 075089007951 Xã Bình Minh

46 060182001801 HỘ KINH DOANH 

ĂN UỐNG ỐC 

THANH SANG

Số nhà 104, đƣờng Bình Minh - Giang 

Điền, Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0328173658 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

03/02/2026         15.000.000 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động

LÊ THỊ LIÊN Nữ 060182001801 Xã Bình Minh

47 036087026555 HỘ KINH DOANH 

VŨ KỲ KHÔI

Số 231, Đƣờng ĐT 767, Ấp An Chu (Thửa 

đất số 116, TBĐ 62), Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0913030002 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

03/02/2026       100.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày khác,Khách sạn và 

dịch vụ lƣu trú tƣơng tự

VŨ KỲ KHÔI Nam 036087026555 Xã Bình Minh

48 075183005578 HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ THÙY 

027875

Số nhà 109/1, Đƣờng Nam Hòa 4, Ấp Bùi 

Chu (Thửa đất số 75/42), Xã Bình Minh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0332381235 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

03/02/2026         50.000.000 Cơ sở lƣu trú khác TRẦN THỊ 

THÙY

Nữ 075183005578 Xã Bình Minh

49 036084021240 HỘ KINH DOANH 

VŨ TIẾN TÖ

Thửa đất số 95/11, đƣờng 767, ấp Sông 

Mây, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0364233697 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

03/02/2026       200.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày khác VŨ TIẾN TÖ Nam 036084021240 Xã Bình Minh

50 024090011087 HỘ KINH DOANH 

TẠP HÓA DÂN TRÍ

 Thửa số 816/67, đƣờng 767, tổ 6, ấp 

Sông Mây, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0767 155 301 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

09/02/2026       400.000.000 Bán lẻ tổng hợp với lƣơng thực, thực phẩm, 

đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn

ĐẶNG VĂN 

DÂN

Nam 024090011087 Xã Bình Minh

51 096088017131 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VŨ LINH

Số nhà 6/54, Hẻm 6, Đƣờng Phú Sơn - 

Bùi Chu 1, Tổ 37, Ấp Phú Sơn, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0942154542 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

09/02/2026       150.000.000 Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ NGUYỄN VŨ 

LINH

Nam 096088017131 Xã Bình Minh

52 036182001839 HỘ KINH DOANH 

NẤU ĂN TRỌNG 

ĐỨC

Số 209/11, đƣờng số 6, tổ 22, ấp Sông 

Mây, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0329506284 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

09/02/2026         50.000.000 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thƣờng xuyên với khách hàng,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động

ĐỖ THỊ NA Nữ 036182001839 Xã Bình Minh

47J8013574

1946038123

47J8013536

47J8004248

1946038691

1946038689

47J8016722

1946038657

1946038675

1946038678

1946038676

1946038677

1946038696

1946038697

1946038698
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53 075166004219 HỘ KINH DOANH 

THỨC ĂN GIA 

SÖC XUÂN CHỈNH

Số 54, Đƣờng 59, Ấp Tân Bắc, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0916784922 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

09/02/2026       100.000.000 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

PHẠM THỊ 

HÕA HIỀN

Nữ 075166004219 Xã Bình Minh

54 037089012827 HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN TƢ 1

(Thửa đất số 322/96), Tổ 10, Đƣờng Phú 

Sơn, Ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0918174317 Thay đổi nội 

dung DKDN

10/02/2026         15.000.000 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 

loại,Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

VŨ VĂN TƢ Nam 037089012827 Xã Bình Minh

55 075160005595 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ TỒN 

- 1960

Thửa đất số 424/38, Thôn Nam Hòa, Ấp 

Bùi Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0767374819 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

06/02/2026         50.000.000 Cơ sở lƣu trú khác NGUYỄN THỊ 

TỒN

Nữ 075160005595 Xã Bình Minh

56 036082003824 HỘ KINH DOANH 

PHẠM NGỌC ĐẠI

Số 2084, Quốc lộ 1A Ấp An Chu, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0911789566 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

06/02/2026       100.000.000 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác

PHẠM NGỌC 

ĐẠI

Nam 036082003824 Xã Bình Minh

57 034172016729 HỘ KINH DOANH 

TRỨNG GIA CẦM 

DUNG HÀ

Thửa đất số 615, tờ bản đồ số 53, đƣờng 

Bắc Sơn-Long Thành, tổ 6, Ấp Phú Sơn, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0385946135 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

04/02/2026       100.000.000 Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ thực phẩm ĐINH THỊ 

DUNG

Nữ 034172016729 Xã Bình Minh

58 075093010273 HỘ KINH DOANH 

LÒ QUAY KIM

Số nhà 33, Đƣờng 11, Ấp Tân Bình, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0778447668 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

04/02/2026         30.000.000 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ 

thịt

THÂN TRỌNG 

KIM

Nam 075093010273 Xã Bình Minh

59 075181015716 HỘ KINH DOANH 

HKD HOÀNG THỊ 

KIM THẢO

Số nhà 144, Đƣờng 9, Ấp Tân Bình, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0834847130 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

04/02/2026       200.000.000 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống

HOÀNG THỊ 

KIM THẢO

Nữ 075181015716 Xã Bình Minh

60 075177002993 HỘ KINH DOANH 

CÀ PHÊ BIDA 39

Số nhà 28, Đƣờng 39, Ấp Tân Bắc, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0944537130 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

04/02/2026         80.000.000 Dịch vụ phục vụ đồ uống,Hoạt động của các 

cơ sở thể thao

NGUYỄN THỊ 

DUNG

Nữ 075177002993 Xã Bình Minh

61 068202004351 HỘ KINH DOANH 

ĐIỆN Ô TÔ TẢI 49

Thửa đất số 27/12, tổ 26, ấp Sông Mây, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0368731834 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

04/02/2026       100.000.000 Sửa chữa, bảo dƣỡng ô tô và xe có động cơ 

khác

TRƢƠNG THẾ 

VINH

Nam 068202004351 Xã Bình Minh

62 082196012365 HỘ KINH DOANH 

VÂN PHÁT 

FOODS

294, đƣờng Nam Hoà, tổ 45, ấp Bùi Chu, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0962431610 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

03/02/2026         50.000.000 LÊ ĐÀO XUÂN 

MAI

Nữ 082196012365 Xã Bình Minh

63 001186042720 HỘ KINH DOANH 

PHÕNG TRỌ 

THÙY DƢƠNG - 

86

Thửa đất số 303/52, Đƣờng An Chu 4, Tổ 

23, Ấp An Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0982716252 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

02/02/2026         50.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày khác TRẦN THỊ 

THÙY DƢƠNG

Nữ 001186042720 Xã Bình Minh

64 075094004903 HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ NGUYỄN 

HOÀNG SƠN

(Thửa đất số 95/456) Đƣờng Bắc Sơn-

Long Thành, Tổ 10, Ấp Phú Sơn, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0931709091 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

02/02/2026    1.000.000.000 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

NGUYỄN 

HOÀNG SƠN

Nam 075094004903 Xã Bình Minh

65 075098015335 HỘ KINH DOANH 

XUÂN TÀI

Số nhà 1/4, đƣờng 67, tổ 18, ấp Tân Bắc, 

Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0921227788 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

02/02/2026         30.000.000 Bán lẻ thực phẩm,Bán lẻ tổng hợp khác NGUYỄN 

XUÂN TÀI

Nam 075098015335 Xã Bình Minh

1946038674

1946038672

47J8023957

1946038670

1946038683

1946038682

1946038693

1946038700

1946038656

1946038694

1946038681

1946038679

1946038680



Họ và tên Giới tính CMND/CCCD

Tên phòng 

Kinh tế

Thông tin chủ hộ kinh doanh

 Vốn 
Mã số đăng ký 

hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở chính

Mã số hộ kinh 

doanh
STT Điện thoại Ngày cấp

Hình thức đăng 

ký
Tên hộ kinh doanh Tên ngành chính

66 075099002297 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH 

TÂN

(Thửa đất số 95/455) Số 127, Đƣờng Bắc 

Sơn-Long Thành, Tổ 10, Ấp Phú Sơn, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0931253894 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

02/02/2026    1.000.000.000 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

NGUYỄN 

MINH TÂN

Nam 075099002297 Xã Bình Minh

67 036085025918 HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ LONG 

QUÂN

Thửa đất số 563/10, Đƣờng Bình Minh 69, 

Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0906922246 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

05/02/2026         50.000.000 Bán buôn kim loại và quặng kim loại,Bán 

buôn đồ dùng khác cho gia đình,Gia công cơ 

khí; xử lý và tráng phủ kim loại

VŨ VĂN QUÂN Nam 036085025918 Xã Bình Minh

68 036059015623 HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN 

TRỌNG

Đƣờng 767, Tổ 10, Ấp Sông Mây, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0903945617 Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

05/02/2026       500.000.000 TRẦN VĂN 

TRỌNG

Nam 036059015623 Xã Bình Minh

69 075192016084 HỘ KINH DOANH 

MINT NAILS 

BEAUTY

Số 295, Quốc lộ 1A, ấp Bắc Hòa, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0836 345 671 Thay đổi nội 

dung DKDN

05/02/2026       100.000.000 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và 

các hoạt động làm đẹp khác

NGUYỄN THỊ 

THU CẨM

Nữ 075192016084 Xã Bình Minh

70 027171008811 HỘ KINH DOANH 

ĐÀO THỊ THU 

THANH

Thửa đất số 257/49, Đƣờng Bắc Sơn, Tổ 

40, Ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0392825023 Thay đổi nội 

dung DKDN

05/02/2026       250.000.000 Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày khác ĐÀO THỊ THU 

THANH

Nữ 027171008811 Xã Bình Minh

71 091094013499 HỘ KINH DOANH 

CÂU LẠC BỘ 

BIDA NGỌC TRÂN

Số 102/1, Đƣờng An Chu 7, Tổ 16, Ấp An 

Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0379144731 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

02/02/2026       100.000.000 Dịch vụ phục vụ đồ uống,Hoạt động vui chơi 

giải trí khác

TRẦN VĂN NA Nam 091094013499 Xã Bình Minh

72 083084020369 HỘ KINH DOANH 

BÖN BÕ HUẾ 

BALAI

Số 575, Đƣờng 02, Ấp Trà Cổ, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0944761832 Thành lập mới 

hộ kinh 

doanh/địa điểm 

kinh doanh

02/02/2026           5.000.000 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động

MAI CHÍ LAI Nam 083084020369 Xã Bình Minh

73 8708860085-

001

PHÕNG TRỌ 

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG DUNG

Số 575, Đƣờng 02, Ấp Trà Cổ, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Giải thể, Phá 

sản, Xóa tên 

hộ kinh doanh

04/02/2026 Nguyễn Thị 

Phƣơng Dung

Nữ 075184003489 Xã Bình Minh

Nơi nhận:

- UBND xã (báo cáo); KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng VHXH xã Bình Minh;

- Trưởng, Phó trưởng phòng KT;

- Lưu: VT.

Phạm Văn Lưu

1946038671

47J8012606

47J8006740

1946038669

47J8014772

47J8009596

1946038117

1946038673
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